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TÊN / CHỈ TIÊU

Cây và các bộ 
phận củ…

ĐỊA BÀN

Toàn quốc; áp 
dụng tr…

DỮ LIỆU

Cây và các bộ phận của cây
Địa bàn: Toàn quốc; áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam   ·   Phân loại: Thực vật   ·   Ngày hiệu lực: 2024-12-15

Các loại củ, quả, hạt, hoa, lá, thân, cành, gốc, rễ, vỏ cây
Địa bàn: Toàn quốc; áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam   ·   Phân loại: Sản phẩm thực vật   ·   Ngày hiệu lực: 2024-12-15

Tấm, cám, khô dầu, sắn lát, sợi tự nhiên dạng thô, xơ thực vật
Địa bàn: Toàn quốc; áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam   ·   Phân loại: Sản phẩm thực vật   ·   Ngày hiệu lực: 2024-12-15

Bột có nguồn gốc thực vật, tinh bột sắn
Địa bàn: Toàn quốc; áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam   ·   Phân loại: Sản phẩm thực vật   ·   Ngày hiệu lực: 2024-12-15

Cọng thuốc lá, bông thô, phế liệu bông, rơm, rạ và thực vật thủy sinh
Địa bàn: Toàn quốc; áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam   ·   Phân loại: Sản phẩm thực vật   ·   Ngày hiệu lực: 2024-12-15

Gỗ tròn, gỗ xẻ, pallet gỗ, mùn cưa, mùn dừa
Địa bàn: Toàn quốc; áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam   ·   Phân loại: Sản phẩm thực vật   ·   Ngày hiệu lực: 2024-12-15

Nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật
Địa bàn: Toàn quốc; áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam   ·   Phân loại: Sản phẩm thực vật   ·   Ngày hiệu lực: 2024-12-15

Giá thể trồng cây có nguồn gốc thực vật
Địa bàn: Toàn quốc; áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam   ·   Phân loại: Sản phẩm thực vật   ·   Ngày hiệu lực: 2024-12-15

Các loại nấm
Địa bàn: Toàn quốc; áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam   ·   Phân loại: Nấm   ·   Ngày hiệu lực: 2024-12-15
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Kén tằm, gốc rũ kén tằm
Địa bàn: Toàn quốc; áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam   ·   Phân loại: Sản phẩm tằm   ·   Ngày hiệu lực: 2024-12-15

Côn trùng, nhện, nấm bệnh, tuyến trùng, vi khuẩn, virus, phytoplasma, viroids và cỏ dại
Địa bàn: Toàn quốc; áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam   ·   Phân loại: Sinh vật gây hại và cỏ dại   ·   Ngày hiệu lực: 2024-12-15

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2024.10.31
Cập nhật: 2026-10-07
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn — Lịch sử hiệu lực Thông tư 14/2024/
TT-BNNPTNT
https://vbpl.vn/bonongnghiep/Pages/vbpq-lichsu.aspx?ItemID=171786
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thông tư 14/2024/TT-BNNPTNT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-print.aspx?ItemID=171786
Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT — Cơ sở dữ liệu Mã số vùng trồng & Đóng gói Quốc gia
https://www.ppd.gov.vn
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư 14/2024/TT-BNNPTNT
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=211706&pageid=27160
Cục Bảo vệ thực vật; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư 14/2024/TT-BNNPTNT
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=211706&pageid=27160&typegroupid=6
Cục Bảo vệ thực vật — Thông tin về danh mục tại Thông tư 14/2024/TT-BNNPTNT
https://www.ppd.gov.vn/van-ban-chinh-sach/thong-tu-142024tt-bnnptnt-quy-dinh-ve-danh-muc-vat-the-thuoc-dien-kiem-dich-thuc-vat-va-
danh-muc-vat-the-thuoc-dien-kiem-dich-thuc-vat-phai-phan-tich-nguy-co-dich-hai.html
Công báo điện tử Chính phủ — Thông tư số 14/2024/TT-BNNPTNT
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-14-2024-tt-bnnptnt-43188/52762.htm
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh — Quy định mới về danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực 
vật
https://www.quangninh.gov.vn/So/sonongnghiepptnt/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=8463
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